
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 38

A TRƯỜNGMẪU GIÁO SƠN CA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Anh Thư 30/10/1987 Hiệu trưởng Trường MG Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Vũ Thị Bích Lan 30/5/1981
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường MG Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nay H' Thạch 7/9/1989 Giáo viên Trường MG Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Nay H' Huynh 15/5/1985 Giáo viên Trường MG Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Đỗ Thị Lộc 24/01/1986 Giáo viên Trường MG Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Hiao H' Ren 2/3/1988 Giáo viên Trường MG Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Trương Thị Lệ Chi 27/12/1986 Giáo viên Trường MG Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Ksor H' Mer 29/12/1986 Giáo viên Trường MG Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

7 Ksor H' J Rí 4/1/1978 Giáo viên Trường MG Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

8 Kpă H' Ngui 15/5/1992 Giáo viên Trường MG Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

B
TRƯỜNG MG HOA 

PHƯỢNG

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Hương 16/10/1975 Hiệu trưởng
Trường MG Hoa Phượng Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Ksor H' Luin 22/01/1988
P. Hiệu 

trưởng

Trường MG Hoa Phượng Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Thị Bích Xang 30/6/1987 Giáo viên
Trường MG Hoa Phượng Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Lê Thị Xuân Vân 08/04/1988 Giáo viên
Trường MG Hoa Phượng Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Ksor H' Li 18/9/1995 Giáo viên
Trường MG Hoa Phượng Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Đào Thị Kim Hải 20/08/1987 Giáo viên
Trường MG Hoa Phượng Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Ksor H' Ngoan 14/01/1993 Giáo viên
Trường MG Hoa Phượng Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

6 Ksor H' Chư 13/03/1985 Giáo viên
Trường MG Hoa Phượng Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

C
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

NGUYỄN TRÃI

I
Giáo viên dăng ký thăng 

hạng CDND hạng II

1 Nguyễn Hữu Tài 5/9/1992 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Ksor Juên 02/03/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Rah Lan Gung 6/12/1986 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Nay H' Luit 20/07/1992 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5
Rah Lan H' Niêm 15/06/1978 Giáo viên

Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 Ksor Thuin 06/01/1976 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

7 Rcom H' Chi 26/03/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

8 Nay H' Noar 02/02/1973 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

9 Nay H' Jrem 13/12/1982 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

10 Rcom H' Goen 21/11/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

II

NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ 

THĂNG HẠNG CDNN 

HẠNG III

1 Nguyễn Thị Trang 10/4/1985  Thư viện
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 
Thư viện viên hạng IV GVTH hạng III Trúng tuyển

D
TRƯỜNG TH-THCS LÊ 

LỢI

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Lê Văn An 21/ 08/ 1983 Giáo viên Trường THCS Lê Lợi Giáo viên THCS hạng II  Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-SGDĐT ngày        /      /2026 của Sở GDĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

XÃ IA SAO
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1 Nguyễn Thị Yến Ngọc 04/04/1992 Giáo viên Trường THCS Lê Lợi Giáo viên THCS hạng III  Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

E TRƯỜNG TH-THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phan Thị Quỳnh Anh 20/11/1985 HT
Trường TH-THCS

Nguyễn Viết Xuân
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

2 Rah Lan H' Đan 14/02/1979 PHT
Trường TH-THCS

Nguyễn Viết Xuân
GV TH hạng II GV TH hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Ksor H' Ir 15/3/1992 Giáo viên
Trường TH-THCS

Nguyễn Viết Xuân

Giáo viên

 tiểu học hạng III
GV TH hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Hường 19/8/1992 Giáo viên
Trường TH-THCS

Nguyễn Viết Xuân

Giáo viên

 tiểu học hạng III
GV TH hạng II Trúng tuyển

3 Nay H' Uyên 9/9/1990 Giáo viên
Trường TH-THCS

Nguyễn Viết Xuân

Giáo viên

 tiểu học hạng III
GV TH hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Gia Kha 21/09/1983 Giáo viên
Trường TH-THCS

Nguyễn Viết Xuân

Giáo viên

 THCS hạng III
GV THCS hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thanh Triều 20/05/1979 Giáo viên
Trường TH-THCS

Nguyễn Viết Xuân

Giáo viên

 THCS hạng III
GV THCS hạng II Trúng tuyển
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